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ABSTRACT 
Open Science is increasingly expanding its role as a mainstream trend in 

research and education activities globally. Raising awareness and developing 

the capacities for Open Science practice is an urgent requirement to meet the 

goals of international integration, promote digital transformation, and enhance 

transparency in the scientific ecosystem in Vietnam. This article proposes an 

Open Science competency framework for researchers and practitioners in the 

field of education, serving as a guideline for designing training programs, 

building assessment criteria, and developing open-oriented research capacity. 

The competency framework also contributes to providing an academic and 

practical basis for policy-making and refining Open Science development 

strategies in Vietnam, thereby promoting the active and proactive participation 

of the Vietnamese scientific community towards global standards and trends. 

 

1. Mở đầu 

Khoa học Mở (Open Science - KHM) ngày càng khẳng định vai trò như một chuẩn mực của thực hành nghiên 

cứu quốc tế, song tại Việt Nam, nhận thức và ứng dụng KHM vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều nhà nghiên cứu và giảng 

viên trong nước vẫn đồng nhất KHM với truy cập mở (Open Access - OA), thậm chí có những quan điểm sai lệch 

cho rằng OA gắn với tạp chí kém chất lượng. Khởi nguồn từ triết lí “tri thức cho mọi người”, KHM xuất hiện từ đầu 

những năm 2000 như một phong trào phản đối các thực hành thương mại hóa tri thức của một số nhà xuất bản (Duy 

Vũ, 2023). Từ đó, khái niệm “mở” không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận các công trình nghiên cứu mà còn mở rộng 

sang tính minh bạch trong toàn bộ quy trình khoa học, sự tham gia của cộng đồng, và đồng kiến tạo tri thức (Vicente-

Saez & Martinez-Fuentes, 2018; Nguyễn Linh Chi và cộng sự, 2024). Việc thúc đẩy KHM tại Việt Nam không chỉ 

góp phần gia tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của giới khoa học mà còn giải quyết nghịch lí khi các 

nghiên cứu được tài trợ từ ngân sách công lại không được cộng đồng tiếp cận tự do (Friesike et al., 2015). Tuy nhiên, 

quá trình triển khai KHM tại Việt Nam vẫn gặp nhiều trở ngại: tỉ lệ công bố OA còn thấp (39%) do chi phí cao và 

tâm lí e ngại (Elsevier, 2025); đội ngũ nhà nghiên cứu thiếu được đào tạo bài bản về triết lí và kĩ năng KHM trong 

bối cảnh yêu cầu minh bạch từ các tạp chí và quỹ tài trợ quốc tế ngày càng gia tăng (Lê Trung Nghĩa, 2020); và các 

chính sách tài trợ trong nước chưa tích hợp yêu cầu về KHM (Chu Thị Ngân, 2023). 

Trước những thách thức đó, việc xây dựng một khung năng lực KHM phù hợp với bối cảnh Việt Nam là yêu cầu 

cấp thiết nhằm thúc đẩy thực hành KHM đồng bộ với xu hướng toàn cầu. Bài báo này đề xuất một khung năng lực 

chuẩn làm cơ sở cho việc đánh giá, đào tạo và phát triển năng lực KHM cho đội ngũ nhà khoa học và giảng viên 

trong nước. Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận khái niệm (conceptual research), tổng hợp và phân tích các 

tài liệu học thuật quốc tế và trong nước từ các nguồn uy tín như UNESCO, OECD, cùng các công trình nghiên cứu 

chuyên sâu. Khung năng lực được thiết kế dựa trên phân tích các mô hình năng lực hiện có, điều chỉnh cho phù hợp 

với điều kiện thực tiễn Việt Nam, và được cấu trúc thành các lĩnh vực và cấp độ khác nhau nhằm phản ánh mức độ 

nhận thức và khả năng ứng dụng của các nhà nghiên cứu và giảng viên trong thực hành KHM. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về Khoa học Mở 

Hiện nay, KHM được nhìn nhận rộng rãi như một phong trào toàn cầu nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và 

chia sẻ các kết quả nghiên cứu học thuật, bao gồm công trình khoa học, dữ liệu nghiên cứu và mã nguồn phần mềm. 
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Phong trào này bao quát nhiều khía cạnh có mối liên hệ chặt chẽ và tác động xuyên suốt toàn bộ vòng đời nghiên 

cứu, từ xuất bản mở, dữ liệu mở đến phần mềm mã nguồn mở và các hình thức thực hành mở khác. KHM không chỉ 

đơn thuần là một tập hợp các công cụ hay giải pháp kĩ thuật, mà còn là một triết lí và cách tiếp cận mới đối với việc 

sản xuất, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học. Việc thực hành KHM đòi hỏi sự chuyển đổi không chỉ về mặt công 

nghệ mà còn về văn hóa nghiên cứu, nhằm thúc đẩy tính minh bạch, hợp tác và trách nhiệm xã hội trong hoạt động 

khoa học (UNESCO, 2021).  

Theo Khuyến nghị về KHM của UNESCO (2021), KHM bao gồm bốn trụ cột chính: kiến thức mở, hạ tầng mở, 

tham gia mở, và đối thoại mở. Mỗi trụ cột bao gồm nhiều thành tố khác nhau (xem bảng 1). 

Bảng 1. Các cấu phần của KHM 

Trụ cột Thành tố Định nghĩa 

Kiến thức 

mở 

Truy cập mở Truy cập công bố khoa học mà không cần trả phí hoặc giấy phép truy cập. 

Tài nguyên giáo dục mở Tài liệu giáo dục được chia sẻ miễn phí. 

Dữ liệu mở Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu theo các định dạng chuẩn và có thể tái sử dụng. 

Phần mềm và mã nguồn mở Phần mềm nghiên cứu với mã nguồn được công khai. 

Phần cứng mở Thiết bị và công cụ nghiên cứu được thiết kế với thông số kĩ thuật công khai. 

Hạ tầng 

mở 

Nền tảng trực tuyến Kho lưu trữ, hệ thống quản lí dữ liệu, và công cụ cộng tác. 

Cơ sở hạ tầng 
Phòng thí nghiệm cộng đồng, không gian làm việc chung, và các cơ sở vật 

chất hỗ trợ nghiên cứu mở. 

Đối thoại 

mở 

Tri thức bản địa Tôn trọng và kết hợp kiến thức truyền thống. 

Tính đại diện Nâng cao tiếng nói của các nhà nghiên cứu từ các quốc gia đang phát triển. 

Cộng đồng địa phương Đối thoại với các bên liên quan tại địa phương. 

Tham gia 

mở 

Khoa học công dân Sự tham gia của người dân trong thu thập và phân tích dữ liệu. 

Tình nguyện khoa học Huy động tình nguyện viên vào các dự án nghiên cứu. 

Nguồn lực cộng đồng Tận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết các thách thức nghiên cứu. 

Quỹ cộng đồng Tài trợ từ cộng đồng cho các dự án nghiên cứu. 

Động lực của phong trào này đến từ quan niệm rằng khoa học và tiếp cận tri thức là quyền cơ bản của con người. 

Tuy nhiên, một số nhà xuất bản học thuật lớn, như Elsevier, Springer, và Wiley, thay vì tôn trọng quyền này, lại đặt 

lợi nhuận lên hàng đầu, đạt tỉ suất lợi nhuận 30-40%, vượt xa nhiều ngành công nghiệp khác (Abizadeh, 2024). Điều 

này tạo ra một nghịch lí được gọi là “trả phí hai lần”: xã hội tài trợ nghiên cứu qua thuế, nhưng phải trả thêm phí truy 

cập (hàng nghìn USD mỗi năm cho một tạp chí) hoặc phí xử lí bài báo (APC, trung bình 1,000-3,000 USD) để tiếp 

cận kết quả. Hơn nữa, sự phát triển của không gian số và Internet đáng lẽ phải làm cho tri thức khoa học dễ tiếp cận 

hơn, nhưng các chi phí vô lí và yêu cầu các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu, biên tập, và bình duyệt mà không 

được trả thù lao đã gây ra nhiều bất bình, ảnh hưởng đến phát triển khoa học tại các nước đang phát triển như Việt 

Nam, nơi ngân sách nghiên cứu hạn chế (Hoàng Giang, 2023). Với cốt lõi “Tri thức cho mọi người”, KHM ra đời 

để giải quyết nghịch lí này, thúc đẩy OA, dữ liệu mở, và sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo các công trình nghiên 

cứu, đặc biệt từ ngân sách công, được chia sẻ rộng rãi và minh bạch (Mirowski, 2018). 

Mặc dù KHM mang tiềm năng cách mạng hóa nghiên cứu và giáo dục, việc triển khai vẫn đối mặt với nhiều thách 

thức trên toàn cầu và tại Việt Nam. Trên thế giới, các nhà xuất bản truyền thống kháng cự việc chuyển đổi sang mô hình 

OA để bảo vệ lợi nhuận, trong khi chi phí APC cao và sự thiếu đồng bộ trong hạ tầng số, như kho lưu trữ dữ liệu, cản 

trở việc chia sẻ tri thức (UNESCO, 2023). Các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam, chịu thêm bất bình đẳng trong 

tiếp cận tri thức do hạn chế về tài chính và đào tạo. Tại Việt Nam, nhận thức về KHM còn thấp, với nhiều nhà nghiên 

cứu và giảng viên chưa quen với các thực hành như chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc FAIR hay đăng bản thảo tiền xuất 

bản (preprint). Hạ tầng kĩ thuật, như kho lưu trữ tổ chức, chưa được triển khai rộng rãi, và chi phí APC vượt xa ngân 

sách của nhiều nhà nghiên cứu (Lê Trung Nghĩa, 2020). Những thách thức này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một 

khung năng lực KHM để trang bị cho các nhà khoa học và nhà giáo dục Việt Nam những kiến thức và kĩ năng cần thiết, 

từ đó bắt kịp xu hướng toàn cầu và xây dựng một nền khoa học minh bạch, công bằng. 

2.2. Khung năng lực Khoa học Mở 

Việc xây dựng một khung năng lực KHM đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa nhận thức thành thực 

hành, giúp định hướng và chuẩn hóa các năng lực cần thiết cho các đối tượng tham gia vào hệ sinh thái KHM. Không 

chỉ dành riêng cho các nhà khoa học - gồm cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang tham gia các 

đề tài, công bố quốc tế hoặc chia sẻ học thuật - khung năng lực còn có ý nghĩa đối với các nhóm thực hành khác như 

giảng viên đại học, CBQL đào tạo và nhân sự thư viện học thuật. 
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Dựa trên khung năng lực, nhà nghiên cứu có thể trang bị kĩ năng thực hành KHM, tham gia dự án cộng tác mở, 

từ đó nâng cao hiệu quả nghiên cứu và gia tăng tầm ảnh hưởng (McKiernan et al., 2016). Hơn nữa, khung năng lực 

còn hỗ trợ các đối tượng khác với những mục đích cụ thể: (1) Cơ sở đào tạo và nghiên cứu: Chuẩn hóa tiêu chí để 

thiết kế chương trình giảng dạy về KHM, từ học phần kĩ năng nghiên cứu cho sinh viên đến các khóa bồi dưỡng 

chuyên sâu cho giảng viên. Cung cấp công cụ đánh giá và nâng cao năng lực nghiên cứu minh bạch, có trách nhiệm 

và chia sẻ được, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; (2) Nhà nước và các quỹ tài trợ: Xây dựng bộ tiêu chí năng lực 

để lồng ghép vào các chương trình tài trợ, tuyển chọn và đánh giá kết quả nghiên cứu, khuyến khích tính công khai 

và tác động xã hội. 

Khung năng lực KHM trong nghiên cứu này được phát triển trên cơ sở tham chiếu các tiêu chí và hướng dẫn từ 

các tổ chức liên chính phủ như UNESCO (2021), OECD (2021), cùng với các thực hành tốt từ cộng đồng học thuật 

toàn cầu. Cấu trúc khung gồm bốn lĩnh vực chính: (1) Giao tiếp học thuật và xuất bản OA; (2) Dữ liệu và hạ tầng 

nghiên cứu; (3) Thực hành nghiên cứu, đạo đức và năng lực tổ chức; và (4) Khoa học cộng đồng, giao tiếp khoa học 

và tác động xã hội. Mỗi lĩnh vực được chia thành ba cấp độ: cơ bản (hiểu và nhận thức các khái niệm, quy tắc), thành 

thạo (khả năng áp dụng và đánh giá các hoạt động KHM), và nâng cao - cấp độ bao trùm, dành cho các nhà nghiên 

cứu có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt các sáng kiến nghiên cứu mở ở quy mô quốc tế và tạo ảnh hưởng bền vững trong 

cộng đồng khoa học. Ở cấp độ này, trọng tâm không phải là các kĩ năng cụ thể mà là vai trò chuyên gia, khả năng 

định hướng chiến lược và truyền cảm hứng trong thực hành KHM (xem bảng 2). 

Bảng 2. Khung Năng lực KHM dành cho giảng viên, nhà nghiên cứu 

Kĩ năng Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 

1. Giao tiếp học thuật và xuất bản OA 

1.1. Kiến thức về 

OA 

Hiểu các khái niệm cơ bản về  

OA. Nhận thức được sự tồn tại 

của các tạp chí săn mồi. 

Có thể đánh giá chính sách của 

các tạp chí về OA, phân biệt 

giữa tạp chí săn mồi và tạp chí 

đáng tin cậy. 
Đóng vai trò tiên phong trong 

việc thúc đẩy các chuẩn mực 

xuất bản OA minh bạch, công 

bằng. Họ tích cực tư vấn, định 

hình chính sách OA ở cấp tổ 

chức, quốc gia hoặc quốc tế; 

đồng thời đào tạo, truyền cảm 

hứng cho cộng đồng học thuật 

về xuất bản có đạo đức, minh 

bạch và cởi mở. 

1.2. Quản lí công 

bố 

Đăng tải các kết quả nghiên 

cứu vào kho lưu trữ mở với 

giấy phép và các trường dữ 

liệu phù hợp để tăng khả năng 

hiển thị của công bố. 

Áp dụng các thực hành tốt để 

quản lí khả năng hiển thị của 

công trình nghiên cứu, bao 

gồm sử dụng mã định danh 

như ORCID, DOI. 

1.3. Bình duyệt 

mở 

Hiểu khái niệm bình duyệt mở 

và các quy tắc minh bạch trong 

xuất bản. 

Có thể tham gia vào quy trình 

bình duyệt mở và đánh giá 

mức độ minh bạch của quá 

trình xuất bản. 

1.4. Bản thảo tiền 

xuất bản 

(preprint) 

Hiểu preprint là gì và vai trò 

của chúng trong KHM. 

Đăng tải công trình dưới dạng 

preprint một cách có trách 

nhiệm và tuân theo các quy 

chuẩn cộng đồng, tạp chí. 

2. Dữ liệu và hạ tầng nghiên cứu 

2.1. Kiến thức về 

dữ liệu và nguyên 

tắc FAIR 

Hiểu dữ liệu nghiên cứu là gì, 

bao gồm các loại và định dạng 

của nó. Nhận thức được 

nguyên tắc FAIR và tầm quan 

trọng của chúng. 

Áp dụng nguyên tắc FAIR vào 

quá trình làm việc với dữ liệu, 

đảm bảo dữ liệu có thể tìm 

thấy, truy cập được, có thể 

tương tác và tái sử dụng. 

Trở thành đầu tàu trong việc 

phát triển và triển khai hạ tầng 

dữ liệu nghiên cứu bền vững, 

có thể tương tác và tái sử dụng 

trên quy mô lớn; thúc đẩy văn 

hóa chia sẻ dữ liệu có trách 

nhiệm, định hình các tiêu 

chuẩn trong mọi giai đoạn 

quản lí dữ liệu. 

2.2. Lập kế hoạch 

quản lí dữ liệu 

Hiểu mục đích và cấu trúc của 

kế hoạch quản lí dữ liệu (DMP 

- Data Management Plan). 

Xây dựng DMP dựa trên mẫu 

có trước của cơ sở hoặc nhà tài 

trợ và có thể điều chỉnh cho 

phù hợp từng dự án. 

2.3. Làm sạch và 

xử lí dữ liệu 

Tổ chức và ghi chú dữ liệu 

nghiên cứu theo định dạng 

nhất quán bằng bảng tính hoặc 

các công cụ cơ bản. Nhận biết 

tầm quan trọng của dữ liệu 

Sử dụng công cụ hoặc quy 

trình làm việc để chuyển đổi 

dữ liệu, áp dụng chuẩn siêu dữ 

liệu và đảm bảo sẵn sàng chia 

sẻ tập dữ liệu. 
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sạch, có cấu trúc tốt để tái sử 

dụng. 

2.4. Sử dụng dữ 

liệu mở  

Hiểu dữ liệu mở là gì và lí do 

tại sao cần sử dụng lại một 

cách có trách nhiệm. 

Lựa chọn tập dữ liệu mở dựa 

trên các giấy phép sử dụng, 

chất lượng và tài liệu hướng 

dẫn, đồng thời áp dụng các quy 

tắc đạo đức và chuẩn mực 

ngành trong việc sử dụng lại 

dữ liệu mở. 

2.5. Chia sẻ dữ 

liệu có trách 

nhiệm và bảo vệ 

người tham gia 

Hiểu trách nhiệm đạo đức khi 

chia sẻ dữ liệu nghiên cứu 

công khai và nhu cầu bảo vệ 

quyền của người tham gia. 

Áp dụng các thực hành chia sẻ 

dữ liệu có trách nhiệm bằng 

cách thực hiện thủ tục đồng 

thuận đầy đủ và kĩ thuật ẩn 

danh để bảo vệ người tham gia. 

3. Thực hành nghiên cứu, đạo đức và năng lực của tổ chức 

3.1. Tính trung 

thực trong nghiên 

cứu 

Hiểu các nguyên tắc cốt lõi của 

tính trung thực trong nghiên 

cứu và cách chúng liên quan 

đến các giá trị của KHM như 

tính công khai, minh bạch và 

khả năng tái lập. 

Nhận biết và tránh các thực 

hành nghiên cứu đáng ngờ 

bằng cách áp dụng các nguyên 

tắc KHM trong việc ghi tên tác 

giả, ghi chép, chia sẻ và báo 

cáo có đạo đức. 

Thể hiện năng lực lãnh đạo 

trong việc thiết lập các giá trị 

và tiêu chuẩn đạo đức cao nhất 

trong nghiên cứu; tạo ảnh 

hưởng đến chiến lược KHM 

của tổ chức, thúc đẩy các hệ 

thống đánh giá nghiên cứu 

công bằng và hỗ trợ xây dựng 

năng lực cho thế hệ nhà nghiên 

cứu kế tiếp thông qua cố vấn, 

xây dựng chính sách và kết nối 

quốc tế. 

3.2. Hiểu biết về 

pháp lí và chính 

sách 

Biết các kiến thức cơ bản về 

bản quyền, cấp phép (ví dụ: 

giấy phép Creative Commons) 

và các quy định bảo vệ dữ liệu. 

Áp dụng các nguyên tắc pháp 

lí và đạo đức vào quy trình 

nghiên cứu, bao gồm thủ tục 

xin đồng thuận và chia sẻ dữ 

liệu. 

3.3. Lãnh đạo và 

hành động ở cấp 

tổ chức 

Tham gia vào các sáng kiến 

KHM và nhận thức được chiến 

lược KHM của tổ chức. 

Lãnh đạo hoặc điều phối các 

hoạt động liên quan đến KHM 

trong nhóm nghiên cứu hoặc 

trong dự án. 

3.4. Hệ thống 

đánh giá và công 

nhận 

Hiểu những hạn chế của các 

chỉ số truyền thống và giá trị 

của các hệ thống đánh giá thân 

thiện với KHM. 

Sử dụng các chỉ số thế hệ mới 

(ví dụ: altmetrics, chỉ số mở) 

trong việc đánh giá nghiên 

cứu. 

4. Khoa học công dân, giao tiếp khoa học và tác động xã hội 

4.1. Thiết kế dự 

án khoa học công 

dân 

Hiểu khái niệm Khoa học 

Công dân (Citizen Science) và 

vai trò của nó trong việc dân 

chủ hóa nghiên cứu. 

Thiết kế hoặc tham gia vào các 

dự án nghiên cứu có sự tham 

gia của công chúng trong việc 

thu thập dữ liệu hoặc đồng 

sáng tạo. 

Trở thành cầu nối giữa khoa 

học và xã hội, dẫn dắt các dự 

án khoa học cộng đồng quy mô 

lớn có tác động sâu rộng; phát 

triển các mô hình truyền thông 

sáng tạo, thiết kế chính sách để 

mở rộng tiếp cận khoa học, và 

đóng góp vào việc định hình 

văn hóa học thuật gắn bó với 

cộng đồng và phục vụ lợi ích 

công. 

4.2. Giao tiếp và 

gắn kết cộng 

đồng 

Truyền đạt kết quả nghiên cứu 

bằng ngôn ngữ đơn giản đến 

các đối tượng đại chúng thông 

qua các buổi nói chuyện công 

khai hoặc truyền thông. 

Phát triển các chiến lược kết 

nối phù hợp với các nhóm đối 

tượng khác nhau và các nền 

tảng khác nhau (ví dụ: mạng xã 

hội, hội thảo). 

4.3. Hạ tầng cho 

phổ biến khoa 

học 

Nhận thức được các khía cạnh 

đạo đức trong việc mời công 

chúng tham gia vào nghiên 

cứu (ví dụ: đồng thuận, công 

nhận). 

Triển khai các khuôn khổ đạo 

đức và đảm bảo sự tham gia 

công bằng và phân phối lợi ích 

trong các dự án cộng đồng. 

2.3. Đề xuất triển khai Khung năng lực Khoa học Mở tại Việt Nam 

Để Khung năng lực KHM được triển khai hiệu quả và bền vững trong thực tiễn, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa 

nhiều cấp độ: từ cá nhân nhà nghiên cứu và giảng viên đại học, đến các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các cơ 
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quan hoạch định chính sách. Mỗi chủ thể đều đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và phát triển văn hóa KHM 

tại Việt Nam. 

Ở cấp độ cá nhân, nhà nghiên cứu và giảng viên đại học là những người trực tiếp tạo ra và phổ biến tri thức, do 

đó có vai trò trọng yếu trong hiện thực hóa triết lí KHM. Mỗi cá nhân cần chủ động bồi dưỡng năng lực thông qua 

việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo học thuật và mạng lưới nghiên cứu mở. Việc làm quen và thực hành với các 

nền tảng và công cụ quản lí dữ liệu sẽ giúp tích hợp KHM vào quy trình nghiên cứu thường nhật. Đồng thời, nhận 

thức đúng về tạp chí OA, phân biệt giữa tạp chí uy tín và tạp chí săn mồi, là điều kiện tiên quyết để thực hành xuất 

bản có trách nhiệm. Bên cạnh thực hành cá nhân, nhà nghiên cứu và giảng viên còn có vai trò lan tỏa tri thức, thông 

qua việc hướng dẫn sinh viên, đồng nghiệp và tham gia các sáng kiến khoa học cộng đồng hoặc truyền thông khoa 

học nhằm tăng cường tác động xã hội của nghiên cứu. Quan trọng hơn, họ có thể đóng vai trò như các tác nhân thay 

đổi nội bộ, đề xuất chính sách, tham gia hội đồng học thuật hoặc dẫn dắt các dự án thử nghiệm KHM trong đơn vị 

công tác. 

Ở cấp độ tổ chức, các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu là nơi trực tiếp triển khai đào tạo và nghiên cứu, do 

đó giữ vai trò then chốt trong việc thể chế hóa KHM. Trước hết, cần xây dựng các chính sách KHM cấp tổ chức, 

bao gồm quy định về công bố OA, quản lí dữ liệu nghiên cứu, chia sẻ tài nguyên học thuật và bảo đảm đạo đức 

nghiên cứu. Các chính sách này cần được tích hợp vào quy trình đánh giá, xét tuyển và thăng tiến học thuật, nhằm 

tạo động lực cho giảng viên và nhà nghiên cứu tham gia vào KHM. Song song đó, cần đầu tư phát triển hạ tầng 

kĩ thuật - xây dựng và duy trì kho lưu trữ tổ chức, phát triển nền tảng quản lí KHM, và cung cấp các công cụ hỗ 

trợ chia sẻ mã nguồn mở. Việc phát triển năng lực nội bộ thông qua các chương trình đào tạo định kì và thiết lập 

mạng lưới hỗ trợ thực hành (peer-support networks) cũng là trụ cột quan trọng. Đồng thời, nội dung KHM nên 

được tích hợp vào chương trình đào tạo đại học và sau đại học, như một phần của các học phần kĩ năng nghiên 

cứu hoặc đạo đức học thuật. 

Ở cấp độ vĩ mô, các cơ quan quản lí và quỹ khoa học đóng vai trò điều phối và kiến tạo môi trường chính sách 

thuận lợi cho KHM. Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN (2024) cùng các quỹ tài trợ nghiên cứu cần xây dựng khung chính sách 

quốc gia về KHM, có thể tham chiếu Khuyến nghị của UNESCO và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Việc tích hợp nguyên tắc KHM vào các quy định về đánh giá nghiên cứu, kiểm định chất lượng đào tạo và cấp phép 

hoạt động khoa học là một yêu cầu cấp thiết. Các chương trình tài trợ nghiên cứu cần bổ sung tiêu chí KHM vào quy 

trình xét chọn và đánh giá, trong đó các đề tài sử dụng ngân sách nhà nước nên có nghĩa vụ công bố mở kết quả và 

chia sẻ dữ liệu phù hợp với quy định đạo đức và pháp lí. Đồng thời, các nhà tài trợ cần có chính sách hỗ trợ chi phí 

xuất bản truy cập mở (APC) nhằm giảm bớt rào cản tài chính cho nhà nghiên cứu. Một số mô hình tiên tiến có thể 

tham khảo là Kế hoạch S của Liên minh S (cOAlition S) (Duy Vũ, 2024) hoặc chính sách của Quỹ Gates (Nguyễn 

Linh Chi, 2024). Cuối cùng, cần thiết lập một hệ thống theo dõi và đánh giá tiến trình triển khai KHM trên phạm vi 

quốc gia, với các chỉ số như tỉ lệ công bố mở, mức độ chia sẻ dữ liệu, mức độ tham gia của công chúng và các chỉ số 

tác động thay thế (altmetrics). Cơ chế theo dõi liên tục sẽ giúp điều chỉnh chính sách kịp thời và tạo động lực cho các 

bên liên quan cùng tham gia và hưởng lợi (Mabile et al., 2024). 

3. Kết luận 

Việc xây dựng và triển khai Khung năng lực KHM là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, 

tăng cường tính minh bạch và mở rộng tác động xã hội của hoạt động khoa học tại Việt Nam. Trong bối cảnh chuyển 

đổi số và cải cách sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, KH-CN, KHM không còn là một lựa chọn tùy ý, mà đang 

trở thành một yêu cầu tất yếu đối với các nhà khoa học, nhà giáo dục và các tổ chức học thuật. Tuy nhiên, để triển 

khai hiệu quả, cần một lộ trình thực tiễn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và mức độ sẵn sàng của từng nhóm 

đối tượng liên quan. Khung năng lực được đề xuất trong bài báo có tiềm năng làm nền tảng cho nhiều hoạt động thiết 

yếu: từ việc phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu mới, đến việc định 

hướng chính sách tài trợ khoa học theo hướng mở và minh bạch. Tuy vậy, giá trị thực tiễn của khung năng lực sẽ chỉ 

được khẳng định khi nó được cụ thể hóa thông qua các hành động nhất quán, sự đầu tư chiến lược về chính sách và 

nguồn lực từ các cơ quan quản lí, cơ sở giáo dục - nghiên cứu và cộng đồng học thuật. Đây mới chỉ là bước khởi đầu 

mang tính khái niệm. Để khung năng lực thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu thực 

nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính phù hợp, khả năng ứng dụng và hiệu quả trong bối cảnh các cơ sở giáo dục và nghiên 

cứu tại Việt Nam. Những hướng nghiên cứu tiếp theo có thể bao gồm thử nghiệm áp dụng khung trong các chương 

trình đào tạo, phát triển công cụ đánh giá cụ thể, và điều chỉnh khung dựa trên phản hồi từ thực tiễn và cộng đồng 

khoa học. Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội định hình lại hệ sinh thái nghiên cứu theo hướng minh 
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bạch, trách nhiệm và cởi mở, Khung năng lực KHM, nếu được triển khai một cách bài bản và đồng bộ, sẽ trở thành 

công cụ quan trọng giúp cộng đồng khoa học Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn chủ động đóng góp vào sự phát 

triển của phong trào KHM toàn cầu. 

 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 

trong đề tài mã số 503.01-2021.27. 
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